
STT Mã lớp Tên môn Tuần thi Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 CĐ ĐKTB17B An Toàn Lao Động Hàng Hải 26 24/02/2025 Ca 1 2 F102 Trần Mạnh Linh

2 CĐ ĐKTB16A Trực ca sỹ quan 26 25/02/2025 Ca 2 2 F104 Đỗ Văn Học

3 CĐ ĐKTB16B Trực ca sỹ quan 26 25/02/2025 Ca 2 2 F104 Đỗ Văn Học

4 CĐ LGT5 Phân tích hoạt động kinh tế 26 25/02/2025 Ca 7 - 9 2 Q4-G01 Võ Thị Thanh Thúy

5
CĐ ĐKTB17A

+ Học ghép
An Toàn Lao Động Hàng Hải 26 26/02/2025 Ca 1 2 F104 Trần Mạnh Linh

6
CĐ ĐKTB17C

+ TC ĐKTB11
Tiếng Anh 26 26/02/2025 Ca 1 2 F102 Tăng Thị Hiền

7 CĐ LGT6 Giáo dục thể chất 26 26/02/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Nguyễn Thị Xuân Bính

8 CĐ CNOTO3 Giáo dục thể chất 26 26/02/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Nguyễn Thị Xuân Bính

9 CĐ KTMTT16A Tổ chức và công nghệ sửa chữa 26 26/02/2025 Ca 10 - 12 2 G08 Trần Văn Dũng

10 CĐ KTMTT16B Tiếng anh tổng hợp 26 26/02/2025 Ca 2 2 F104 Nguyễn Đình Cung Duy

11 CĐ KTMTT16A Nhiên liệu, dầu và nước 26 26/02/2025 Ca 7 - 9 2 P. THM1 Lê Xuân Hải

12 CĐ LGT5 Quản trị Tài chính doanh nghiệp 26 26/02/2025 Ca 7 - 9 2 Q4-G01 Nguyễn Thị Mai Trinh

13
CĐ ĐKTB17A

+ Học ghép
Giáo dục thể chất 26 27/02/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Nguyễn Thị Xuân Bính

14 CĐ ĐKTB17B Giáo dục thể chất 26 27/02/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Phạm Hồng Quân

15
CĐ ĐKTB17C

+ TC ĐKTB11
Giáo dục thể chất 26 27/02/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Phạm  Hồng Quân

16 CĐ KTMTT17A Diesel tàu thủy 1 26 27/02/2025 Ca 1 2 G08 Nguyễn Trường Thắng

17
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Diesel tàu thủy 1 26 27/02/2025 Ca 1 2 G08 Lê Xuân Hải

18
CĐ LGT6

+ Học ghép
Tin học 26 27/02/2025 Ca 1 2 G06 Trương Đình Hùng

19 CĐ CNOTO3 Tin học 26 27/02/2025 Ca 1 2 G06 Trương Đình Hùng

20 CĐ KTMTT16A Khai thác hệ động lực tàu thủy 26 27/02/2025 Ca 10 - 12 2 F106 Phạm Lê Thái Hiệp

21 CĐ KTMTT16B Tổ chức và công nghệ sửa chữa 26 27/02/2025 Ca 10 - 12 2 G08 Phạm Xuân Kiên

22 CĐ ĐKTB16A Chuyên đề tai nạn hàng hải 26 27/02/2025 Ca 2 2 F103 Trần Văn Gon

23 CĐ ĐKTB16B Chuyên đề tai nạn hàng hải 26 27/02/2025 Ca 2 2 F103 Khoa ĐK

24
CĐ LGT5

+ Học ghép
Anh văn CN2 26 27/02/2025 Ca 2 2 Q4-G01 Nguyễn Thị Hồng Nhung

25 CĐ KTMTT16A Điện tàu thuỷ 26 27/02/2025 Ca 7 - 9 2 G07 Nguyễn Hữu Thuận

26 CĐ KTMTT16B Nhiên liệu, dầu và nước 26 27/02/2025 Ca 7 - 9 2 P. THM1 Lê Xuân Hải
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27 CĐ ĐKTB17A Tiếng Anh 26 28/02/2025 Ca 1 2 F103 Nguyễn Thị Hồng Nhung

28
CĐ ĐKTB17B

+ Học ghép
Tiếng Anh 26 28/02/2025 Ca 1 2 F104 Nguyễn T. Hồng Nhung

29
CĐ ĐKTB17C

+ TC ĐKTB11
An Toàn Lao Động Hàng Hải 26 28/02/2025 Ca 1 2 F102 Đỗ Văn Học

30 CĐ KTMTT16B Khai thác hệ động lực tàu thủy 26 28/02/2025 Ca 10 - 12 2 F106 Nguyễn Trường Thắng

31 CĐ KTMTT16A Tiếng anh tổng hợp 26 28/02/2025 Ca 2 2 F104 Nguyễn Đình Cung Duy

19 CĐ KTMTT17A Luật - An toàn máy hàng hải 26 28/02/2025 Ca 4 - 6 2 G08 Lê Mạnh Hùng

32

CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11

+ Học ghép

Luật - An toàn máy hàng hải 26 28/02/2025 Ca 4 - 6 2 G08 Lê Mạnh Hùng

33
Học lại

(Ghép CĐ LGT6)
Marketing CB 26 28/02/2025 Ca 4 - 6 2 G02 Võ Thị Thanh Thúy

34 CĐ LGT6 Marketing dịch vụ logistics 26 28/02/2025 Ca 4 - 6 2 G02 Võ Thị Thanh Thúy

35 CĐ KTMTT16B Điện tàu thuỷ 26 28/02/2025 Ca 7 - 9 2 G07 Nguyễn Duy Quốc Thái

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


